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I.

STT
Các công việc 

khi thực hiện TTHC
Các hoạt động/ cách 
thức thực hiện cụ thể

Thời 
gian 
thực 
hiện 
(giờ)

Mức 
TNBQ/ 
01 giờ 

làm việc  
(đồng)

Mức chi 
phí thuê 
tư vấn, 
dịch vụ 
(đồng)

Mức phí, 
lệ phí, chi 
phí khác 

(đồng)

Số lần 
thực 
hiện/ 

01 năm

Số 
lượng 

đối 
tượng 
tuân 

thủ/01 
năm

Chi phí 
thực hiện 

TTHC 
(đồng)

Tổng chi phí 
thực hiện 

TTHC/
01 năm (đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

1.1
Đơn xin hỗ trợ một lần 
sau đầu tư Điền biểu mẫu 1,0 30.535 1000,0 1 100 31.535 3.153.500

1,2

Bản sao Giấy phép 
nuôi trồng thuỷ sản 
trên biển (đối với cơ 
sở nuôi trồng thuỷ 
sản trên biển ); bản 
sao Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện sản 
xuất, ương dưỡng 
giống cá biển (đối 
với cơ sở sản xuất 
giống cá biển )

Có sẵn, đi photocopy 1,0 30.535 2000 1 100 32.535 3.253.500

BIỂU MẪU TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU SỐ 04/ĐGTĐ-SCM)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 02  năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

    TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1: Chính sách hỗ trợ một lần sau đầu tư (Nuôi trồng thủy sản, sản xuất giống thủy sản)

CHI PHÍ TUÂN THỦ TTHC DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI

Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCMBỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
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1,3

Bản sao Quyết định 
giao khu vực biển để 
nuôi trồng thủy sản 
(đối với cơ sở nuôi 
trồng thuỷ sản trên 
biển )

Có sẵn, đi photocopy 2,0 30.535 5000 1 100 66.070 6.607.000

1,4

Hồ sơ thiết kế, xây 
dựng, hoàn công, hoá 
đơn tài chính, hồ sơ 
quyết toán của dự án 
đầu tư mới

Có sẵn 1,0 30.535 2.000 1 100 32.535 3.253.500

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 1,5 30.535 0 0 1 100 45.803 4.580.250
Bưu chính
Internet

3
Nộp phí, lệ phí, chi 
phí khác 1 0 0

3.1 Phí 1 0 0

3.2 Lệ phí (nếu nộp hồ sơ 
trực tiếp)

1 100 0 0

4

Chuẩn bị, phục vụ 
việc kiểm tra, đánh giá 
c ủa cơ quan có thẩm 
quyền (nếu có)

Hoạt động 1 1 0 0
Hoạt động 2 1 0 0

5
Công việc khác (nếu 
có)

6 Nhận kết quả Trực tiếp 1,5 30.535 0 0 1 100 45.803 4.580.250
Bưu chính 
Internet
Khác

0 10.000 254.280 25.428.000TỔNG
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II.

STT
Các công việc 

khi thực hiện TTHC
Các hoạt động/ cách 
thức thực hiện cụ thể

Thời 
gian 
thực 
hiện 
(giờ)

Mức 
TNBQ/ 
01 giờ 

làm việc  
(đồng)

Mức chi 
phí thuê 
tư vấn, 
dịch vụ 
(đồng)

Mức phí, 
lệ phí, chi 
phí khác 

(đồng)

Số lần 
thực 
hiện/ 

01 năm

Số 
lượng 

đối 
tượng 
tuân 

thủ/01 
năm

Chi phí 
thực hiện 

TTHC 
(đồng)

Tổng chi phí 
thực hiện 

TTHC/
01 năm (đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

1.1
Đơn xin hỗ trợ một lần 
sau đầu tư 0,0 30.535 1 100 0 0

1,2

Bản sao Giấy phép 
nuôi trồng thuỷ sản 
trên biển (đối với cơ 
sở nuôi trồng thuỷ 
sản trên biển ); bản 
sao Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện sản 
xuất, ương dưỡng 
giống cá biển (đối 
với cơ sở sản xuất 
giống cá biển )

1,3

Bản sao Quyết định 
giao khu vực biển để 
nuôi trồng thủy sản 
(đối với cơ sở nuôi 
trồng thuỷ sản trên 
biển )

0,0 30.535 1 100 0 0

CHI PHÍ  TUÂN THỦ TTHC DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC BÃI BỎ
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1,4

Hồ sơ thiết kế, xây 
dựng, hoàn công, hoá 
đơn tài chính, hồ sơ 
quyết toán của dự án 
đầu tư mới

0,0 30.535 1 100 0 0

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 30.535 0 1 100 0 0
Bưu chính
Internet

3
Nộp phí, lệ phí, chi 
phí khác 1 0 0

3.1 Phí 1 0 0

3.2
Lệ phí (nếu nộp hồ sơ 
trực tiếp) 1 100 0 0

4

Chuẩn bị, phục vụ 
việc kiểm tra, đánh giá 
c ủa cơ quan có thẩm 
quyền (nếu có)

Hoạt động 1 1 0 0
Hoạt động 2 1 0 0

5 Công việc khác (nếu 
có)

6 Nhận kết quả Trực tiếp 30.535 0 0 1 100 0 0

Bưu chính 
Internet
Khác

0 0 0 0TỔNG
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III.

25.428.000
0

25.428.000 100,0%
0,0%

* Ghi chú: Số liệu trong Bảng tính chỉ mang tính chất minh họa.

SO SÁNH CHI PHÍ 

25428000

0
0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại hoặc dự kiến ban hành mới và dự kiến sửa đổi, bổ 
sung hoặc bãi bỏ

Chi phí hiện tại Chi phí sau ĐGH

100,00%

0,00%

Chi phí tuân thủ TTHC còn lại (màu đỏ) và Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được 
(màu xanh) dự	kiến	sửa	đổi,	bổ	sung	hoặc	bãi	bỏ


